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      Bài I. 
(2 điểm) Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị biểu thức 
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3)Tìm tất cả các giá trị nguyên 
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 để biểu thức 
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     Bài II. (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :

[image: image238.png]SO GIAO DUC VA PAO TAO HA NOI DE THI THU ONLINE VAO LOP 10
TRUONG THPT HA.S MON TOAN

DE CHINH THUC Ngay khdo sat: 20-5-2021
Thoi gian: 120 phit (khng k& thoi gian phit d¢)

Bai I (2,0 diéim).

V-2
\/I+2

1) Tinh gié tri ciia biéu thirc A khi x=9.

&

V-2’

3) Tim t4t ca cac gia tri nguyeén ctia x 46 biu thic P = AB c6 gia tri nguyen.
Bai I (2,5 digin).

1) Gidi bai toan sau bing cich ip phueong trinh hodc hé phizong trinh :

Mot doan xe van tai dy dinh cho 15tan hang hé tro tinh Bic Giang chéng

dich Covid-19. Khi khoi hanh thi ¢6 1 xe phai di 1am c6ng viéc khac.
Vi vdy, d€ ché hét s6 hang theo du dinh thi mi xe con lai phai cho thém
500kg hang. Hoéi thuc t&'c6 bao nhiéu xe tham gia van chuyeén? (Bist khoi
luong hang méi xe cho 13 nhu nhau).

2) Mot c6c nuée dang hinh tru 6 chiéu cao 12cm, ban kinh day 2cm,

lugng nudc trong coc cao 8cm. Nguoi ta tha vao cdc nuée 3 vién bi sit lam
lanh hinh ciu c6 cimg ban kinh lcm va ngdp hoan toan trong nuéc, lam %
nudc trong céc dang lén. Hoi sau khi tha 3 vién bi vao thi mycnudc trong
c6c cach miéng c6c bao nhiéu xen-ti-mét? (Gia sit 6 day cua thanh céc va day coc 1a khong
dang ke).
Bai III (2,0 diéim).

1) Giai phuong trinh: x*+9x*—70=0.

2) Trong mit phing toa d6 Oxy, cho parabol (P):y

Cho hai biéu thirc: A=

véi x>0;x#4.

2) Chtng minh B=

* va dudng thang (d):y =mx+8.
a) Chung minh (d) ludn cdt (P) tai hai diém phan biét c6 hoanh d6 x.x, v6imoi gid tri

cta .

b) Tim tat ca cac gid tri ciia m &€ x; +./x, =0.

Bai IV (3,0 diéin). Cho tam giac ABC nhon, c6 AB <AC,

i tiép duong tron (O). Phan gidc trong
céc géc ABC va ACB ctnhau tai I, phan gidc ngodi cac géc ABC va ACB citnhau tai ].
1) Chitng minh ring ti giac BIC] n6i tigp.
2) Trén tiép tuyéh ciia dudng tron (O) tai A 1dy diém D sao cho AD = AB (D va I & khic
phia d6i v6i AB). Chimg minh ring ABD=BCJ.
3) Goi E 12 diém d6i xting véi D qua A va gia six DI c4t AC tai K. Chtmg minh réng ba diém
E, K, ] thing hang.

Bai V (05 diéim). Xét cac 6 thuc v, y thoa man x+y=2(x+3+fy—3 ). Tim gi4 trj nho nhat

ctta bidu thire T =27+ +4xy.
—— HET —



Một đoàn xe vận tải dự định chở 
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tấn hàng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-
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. Khi sắp khởi hành thì có 
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 xe phải đi làm công việc khác. Vì vậy, để chở hết số hàng theo dự định thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 
[image: image12.wmf]500

kg hàng. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe tham gia vận chuyển? (Biết khối lượng hàng mỗi xe chở là như nhau)
2) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao 
[image: image13.wmf]12

cm

, bán kính đáy 
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cm

, lượng nước trong cốc cao 
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. Người ta thả vào cốc nước 3 viên bi sắt làm lạnh hình cầu có cùng bán kính 
[image: image16.wmf]1
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 và ngập hoàn toàn trong nước, làm nước trong cốc dâng lên. Hỏi sau khi thả 
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 viên bi vào thì mực nước trong cốc cách miệng cốc bao nhiêu xen-ti-mét ? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc là không đáng kể?)
    Bài III. (2 điểm) 1) Giải phương trình: 
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2) Trong mặt phẳng tọa độ 
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a) Chứng minh 
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b) Tìm tất cả các giá trị của 
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    Bài IV. (3 điểm) Cho tam giác 
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a) Chứng minh tứ giác 
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b) Trên tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image35.wmf](

)

O

tại 
[image: image36.wmf]A

 lấy điểm 
[image: image37.wmf]D

 sao cho 
[image: image38.wmf]ADAB

=

 (
[image: image39.wmf]D

 và 
[image: image40.wmf]I

ở khác 

phía đối với 
[image: image41.wmf]AB

). Chứng minh rằng 
[image: image42.wmf]·

·

ABDBCJ

=



c) Gọi 
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 là điểm đối xứng với 
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     Bài V. (0,5 điểm) Xét các số thực 
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Hướng dẫn

 Bài I. 
(2 điểm) Cho hai biểu thức 
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1) Tìm giá trị biểu thức 
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 khi 
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2) Chứng minh 
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3) Tìm tất cả các giá trị nguyên 
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 để biểu thức 
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Lời giải

1) Khi 
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3) Với 
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Với 
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Vậy không tìm được giá trị 
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 nguyên để 
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 nguyên.

Bài II. 
 (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :

[image: image239.png]SO GIAO DUC VA PAO TAO HA NOI DE THI THU ONLINE VAO LOP 10
TRUONG THPT HA.S MON TOAN

DE CHINH THUC Ngay khdo sat: 20-5-2021
Thoi gian: 120 phit (khng k& thoi gian phit d¢)

Bai I (2,0 diéim).

V-2
\/I+2

1) Tinh gié tri ciia biéu thirc A khi x=9.

&

V-2’

3) Tim t4t ca cac gia tri nguyeén ctia x 46 biu thic P = AB c6 gia tri nguyen.
Bai I (2,5 digin).

1) Gidi bai toan sau bing cich ip phueong trinh hodc hé phizong trinh :

Mot doan xe van tai dy dinh cho 15tan hang hé tro tinh Bic Giang chéng

dich Covid-19. Khi khoi hanh thi ¢6 1 xe phai di 1am c6ng viéc khac.
Vi vdy, d€ ché hét s6 hang theo du dinh thi mi xe con lai phai cho thém
500kg hang. Hoéi thuc t&'c6 bao nhiéu xe tham gia van chuyeén? (Bist khoi
luong hang méi xe cho 13 nhu nhau).

2) Mot c6c nuée dang hinh tru 6 chiéu cao 12cm, ban kinh day 2cm,

lugng nudc trong coc cao 8cm. Nguoi ta tha vao cdc nuée 3 vién bi sit lam
lanh hinh ciu c6 cimg ban kinh lcm va ngdp hoan toan trong nuéc, lam %
nudc trong céc dang lén. Hoi sau khi tha 3 vién bi vao thi mycnudc trong
c6c cach miéng c6c bao nhiéu xen-ti-mét? (Gia sit 6 day cua thanh céc va day coc 1a khong
dang ke).
Bai III (2,0 diéim).

1) Giai phuong trinh: x*+9x*—70=0.

2) Trong mit phing toa d6 Oxy, cho parabol (P):y

Cho hai biéu thirc: A=

véi x>0;x#4.

2) Chtng minh B=

* va dudng thang (d):y =mx+8.
a) Chung minh (d) ludn cdt (P) tai hai diém phan biét c6 hoanh d6 x.x, v6imoi gid tri

cta .

b) Tim tat ca cac gid tri ciia m &€ x; +./x, =0.

Bai IV (3,0 diéin). Cho tam giac ABC nhon, c6 AB <AC,

i tiép duong tron (O). Phan gidc trong
céc géc ABC va ACB ctnhau tai I, phan gidc ngodi cac géc ABC va ACB citnhau tai ].
1) Chitng minh ring ti giac BIC] n6i tigp.
2) Trén tiép tuyéh ciia dudng tron (O) tai A 1dy diém D sao cho AD = AB (D va I & khic
phia d6i v6i AB). Chimg minh ring ABD=BCJ.
3) Goi E 12 diém d6i xting véi D qua A va gia six DI c4t AC tai K. Chtmg minh réng ba diém
E, K, ] thing hang.

Bai V (05 diéim). Xét cac 6 thuc v, y thoa man x+y=2(x+3+fy—3 ). Tim gi4 trj nho nhat

ctta bidu thire T =27+ +4xy.
—— HET —



Một đoàn xe vận tải dự định chở 
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tấn hàng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-
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. Khi sắp khởi hành thì có 
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phải đi làm việc khác. Vì vậy, để chở hết số hàng theo dự định thì mỗi xe phải chở thêm 
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kg hàng. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe tham gia vận chuyển? (Biết khối lượng hàng mỗi xe chở là như nhau)

2) Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao 
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, bán kính đáy 
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, lượng nước trong cốc cao 8cm. Người ta thả vào cốc nước 3 viên bi sắt làm lạnh hình cầu có cùng bán kính 
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cm

 và ngập hoàn toàn trong nước, làm nước trong cốc dâng lên. Hỏi sau khi thả 
[image: image91.wmf]3

 viên bi vào thì mực nước trong cốc cách miệng cốc bao nhiêu xen-ti-mét ? Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc là không đáng kể ?

Lời giải
1) Gọi số xe theo dự định tham gia chở hàng là: 
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(xe). ĐK: 
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Theo dự định mỗi xe phải chở số tấn hàng là:  
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Thực tế số xe tham gia chở hàng là: 
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Thực tế mỗi xe phải chở số tấn hàng là: 
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Vì so với dự định, thực tế mỗi xe chở thêm 
[image: image97.wmf]1

500

2

kg

=

tấn hàng nên ta có phương trình:


[image: image98.wmf]15151

12

xx

-=

-
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Vậy, thực tế số xe tham gia vận chuyển hàng là: 
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2) Sau khi thả vào cốc nước 3 viên bi sắt hình cầu thì thể tích nước tăng lên là:
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Chiều cao tăng thêm khi thả 3 viên bi sắt hình cầu vào là:
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Sau khi thả 3 viên bi vào thì mực nước trong cốc cách miệng cốc số cm là:
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Vậy sau khi thả 3 viên bi vào thì mực nước trong cốc cách miệng cốc 
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Bài III. 
 (2 điểm) 
1) Giải phương trình: 
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a) Chứng minh 
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b) Tìm tất cả các giá trị của 
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Vậy phương trình có tập nghiệm 
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     Phương trình hoành độ giao điểm của parabol 
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b) Theo a) phương trình 
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Bai I (2,0 diéim).
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1) Tinh gié tri ciia biéu thirc A khi x=9.
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3) Tim t4t ca cac gia tri nguyeén ctia x 46 biu thic P = AB c6 gia tri nguyen.
Bai I (2,5 digin).

1) Gidi bai toan sau bing cich ip phueong trinh hodc hé phizong trinh :

Mot doan xe van tai dy dinh cho 15tan hang hé tro tinh Bic Giang chéng

dich Covid-19. Khi khoi hanh thi ¢6 1 xe phai di 1am c6ng viéc khac.
Vi vdy, d€ ché hét s6 hang theo du dinh thi mi xe con lai phai cho thém
500kg hang. Hoéi thuc t&'c6 bao nhiéu xe tham gia van chuyeén? (Bist khoi
luong hang méi xe cho 13 nhu nhau).

2) Mot c6c nuée dang hinh tru 6 chiéu cao 12cm, ban kinh day 2cm,

lugng nudc trong coc cao 8cm. Nguoi ta tha vao cdc nuée 3 vién bi sit lam
lanh hinh ciu c6 cimg ban kinh lcm va ngdp hoan toan trong nuéc, lam %
nudc trong céc dang lén. Hoi sau khi tha 3 vién bi vao thi mycnudc trong
c6c cach miéng c6c bao nhiéu xen-ti-mét? (Gia sit 6 day cua thanh céc va day coc 1a khong
dang ke).
Bai III (2,0 diéim).

1) Giai phuong trinh: x*+9x*—70=0.

2) Trong mit phing toa d6 Oxy, cho parabol (P):y

Cho hai biéu thirc: A=

véi x>0;x#4.

2) Chtng minh B=

* va dudng thang (d):y =mx+8.
a) Chung minh (d) ludn cdt (P) tai hai diém phan biét c6 hoanh d6 x.x, v6imoi gid tri

cta .

b) Tim tat ca cac gid tri ciia m &€ x; +./x, =0.

Bai IV (3,0 diéin). Cho tam giac ABC nhon, c6 AB <AC,

i tiép duong tron (O). Phan gidc trong
céc géc ABC va ACB ctnhau tai I, phan gidc ngodi cac géc ABC va ACB citnhau tai ].
1) Chitng minh ring ti giac BIC] n6i tigp.
2) Trén tiép tuyéh ciia dudng tron (O) tai A 1dy diém D sao cho AD = AB (D va I & khic
phia d6i v6i AB). Chimg minh ring ABD=BCJ.
3) Goi E 12 diém d6i xting véi D qua A va gia six DI c4t AC tai K. Chtmg minh réng ba diém
E, K, ] thing hang.

Bai V (05 diéim). Xét cac 6 thuc v, y thoa man x+y=2(x+3+fy—3 ). Tim gi4 trj nho nhat

ctta bidu thire T =27+ +4xy.
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